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Môn thi: Lý thuyết tổng hợp          Phòng thi: L101

TT
Số

báo
danh

Họ và Tên Ngày sinh
Lý thuyết
tổng hợp

(L1)

Lý thuyết
tổng hợp

(L2)

Lý thuyết
tổng hợp

(L3)

Lý thuyết
tổng hợp

(L4)
Lớp Ghi chú

Anh1 001 Phạm Tuyết 13/6/2003 5 CĐBE02N01

Anh2 002 Trần Tú 28/8/2002 7 CÐBE02N05

Cường3 003 Phạm Quốc 01/4/2003 5 CÐBE02N04

Đang4 004 Nguyễn Minh 10/02/2003 5 CÐBE02N04

Đỉnh5 005 Huỳnh Xuân 12/10/2002 5.5 CĐBE01N07

Khang6 006 Trần Minh 09/12/2003 7.5 CĐBE02N01

Long7 007 Ngô Quang 24/12/2003 5.5 CÐBE02N03

Ân8 008 Mai Nguyễn Thiên 27/3/1997 3.0 0 CĐBE01N02

Bảo9 009 Nguyễn Thế 23/5/2003 2.0 5 CÐBE02N03

Hiền10 010 Lâm Chí Thanh 06/3/2001 4.5 0 CĐBE01N04

Nghĩa11 011 Lữ Trọng 24/6/2002 0.0 6 CĐBE01N07

Vương12 012 Giáp Ngọc 11/6/2003 2.5 6 CÐBE02N05
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